TIẾN TRÌNH GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NƯỚC TA

 Toàn cầu hóa

Khái niệm
 Là quá trình mở rộng sản xuất, kinh doanh ra phạm vi toàn cầu, vượt qua biên giới quốc gia;
Là dòng chảy xuyên biên giới của các yếu tố: Vốn, hàng hóa, dịch vụ, công nghệ, thông tin, tri thức, nhân lực,...

Đặc điểm
 Sản xuất được phân công chuyên môn hóa toàn cầu

 Thị trường tiêu thụ toàn cầu

Tập đoàn kinh doanh toàn cầu (TNC)

Luật lệ và thể chế kinh tế toàn cầu

Tác động của HNKTQT
Tích cực ( cơ hội)
Động lực tăng trưởng thương mại và kinh tế

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

Tạo thị trường cạnh tranh công bằng

Chuyển giao KHCN và đào tạo nhân lực

Khuyến khích cải cách và phát triển

Đa dạng văn hóa và tiến bộ xã hội

Thách thức ( tiêu cực)
Cạnh tranh gay gắt

Mâu thuẫn giữa mới và cũ về: nhận thức, cơ cấu, thể chế, nhân lực,...

Độ mở cao sẽ tác động nhanh, mạnh trên cả hai mặt tốt và xấu

Từ hội nhập kinh tế sẽ tác động đến văn hóa, xã hội, giáo dục.

 

I. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO - World Trade Organization ) là tổ chức đa phương điều chỉnh hệ thống chính sách thương mại quốc tế với mục tiêu thúc đẩy tự do hoá thương mại và đầu tư, tạo cơ chế và diễn đàn chính sách kinh tế thương mại toàn cầu, nhằm giúp cho các quốc gia và các nền kinh tế thành viên có được sự công bằng và minh bạch trong quan hệ thương mại. Được chính thức thành lập vào năm 1995, trên cơ sở thành quả 46 năm phát triển của Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), WTO ngày càng phát triển mạnh mẽ để trở thành một “mái nhà chung” cho hoạt động kinh tế thương mại toàn cầu.

Cho đến 11/2006, WTO đã có 150 thành viên và 29 thành viên đang đàm phán để gia nhập. (Việt Nam đã ký Nghị định Thư gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006, và sẽ chính thức trở thành thành viên 150 của WTO sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua toàn bộ Văn kiện và thoả thuận gia nhập vào ngày 28/11). 

Thành viên của WTO hầu như đã là thành viên của Liên hợp quốc (Liên hợp quốc có 192 nước thành viên). Hoạt động trao đổi thương mại giữa các thành viên WTO, cho đến thời điểm hiện nay, chiếm 85% thương mại hàng hóa và 90% thương mại dịch vụ toàn cầu. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI hầu hết là giữa các nền kinh tế và quốc gia thành viên WTO với nhau. 

WTO bao gồm tất cả các nước, các nền kinh tế phát triển nhất thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, EU, Úc & New Zealand…, các nền kinh tế năng động và tăng trưởng “thần kỳ” như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN, Brazil, Argentina...., các nền kinh tế đang chuyển đổi và ‘chuyển mình” như Ấn Độ, Việt Nam, các nước Đông Âu và thuộc liên bang Nga cũ… Hiện nay, Nga và một số nước khác đang ráo riết đàm phán để có thể gia nhập trong một ngày gần đây.

WTO có 4 chức năng chính là:

1. Hỗ trợ và giám sát việc thực thi các Hiệp định của WTO;

2. Thúc đẩy tự do hoá thương mại và là diễn đàn cho các cuộc đàm phán thương mại;

Phần lớn các quyết định của WTO đếu dựa trên cơ sở đàm phán và đồng thuận. Mỗi thành viên của WTO có một phiếu bầu có giá trị ngang nhau. Nguyên tắc đồng thuận có ưu điểm là nó khuyến khích nỗ lực tìm ra một quyết định khả dĩ nhất được tất cả các thành viên chấp nhận. Nhược điểm của nó là tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực để có được một quyết định đồng thuận. Đồng thời, nó dẫn đến xu hướng sử dụng những cách diễn đạt chung chung trong hiệp định đối với những vấn đề có nhiều tranh cãi, khiến cho việc diễn giải các hiệp định gặp nhiều khó khăn.

Trên thực tế, đàm phán của WTO diễn ra không phải qua sự nhất trí của tất cả các thành viên, mà qua một quá trình đàm phán không chính thức giữa những nhóm nước. Những cuộc đàm phán như vậy thường được gọi là "đàm phán trong phòng xanh" (tiếng Anh: "Green Room" negotiations), lấy theo màu của phòng làm việc của Tổng giám đốc WTO tại Genève, Thụy Sĩ. Chúng còn được gọi là "Hội nghị Bộ trưởng thu hẹp" (Mini-Ministerials) khi chúng diễn ra ở các nước khác. Quá trình này thường bị nhiều nước đang phát triển chỉ trích vì họ hoàn toàn phải đứng ngoài các cuộc đàm phán như vậy [3].

3. Giải quyết tranh chấp thương mại giữa các nước thành viên;

Một cơ quan giải quyết tranh chấp hiệu quả là yếu tố quyết định đối với hoạt động của một tổ chức được vận hành trên cơ sở các luật chơi được thoả thuận trước. Cơ sở pháp lý của Cơ quan giải quyết tranh chấp hiện nay của WTO là Thoả thuận về giải quyết tranh chấp của WTO  và cơ chế này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển án lệ của GATT 1947 dựa trên Điều XXII và XXIII Hiệp định GATT 1947.
Ngoài việc là diễn đàn đàm phán các quy định thương mại, WTO còn hoạt động như một trọng tài giải quyết các tranh chấp giữa các nước thành viên liên quan đến việc áp dụng quy định của WTO. Không giống như các tổ chức quốc tế khác, WTO có quyền lực đáng kể trong việc thực thi các quyết định của mình thông qua việc cho phép áp dụng trừng phạt thương mại đối với thành viên không tuân thủ theo phán quyết của WTO. Một nước thành viên có thể kiện lên Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO nếu như họ tin rằng một nước thành viên khác đã vi phạm quy định của WTO .

Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO bao gồm hai cấp: sơ thẩm và phúc thẩm. Ở cấp sơ thẩm, tranh chấp sẽ được giải quyết bởi một Ban Hội thẩm Giải quyết Tranh chấp. Ban hội thẩm này thông thường gồm 3 đên 5 chuyên gia trong lĩnh vực thương mại liên quan. Ban hội thẩm sẽ nghe lập luận của của các bên và soạn thảo một báo cáo trình bày những lập luận này, kèm theo là phán quyết của ban hội thẩm. Trong trường hợp các bên tranh chấp không đồng ý với nội dung phán quyết của ban hội thẩm thì họ có thể thực hiện thủ tục khiếu nại lên Cơ quan phúc thẩm. Cơ quan này sẽ xem xét đơn khiếu nại và có phán quyết liên quan trong một bản báo cáo giải quyết tranh chấp của mình. Phán quyết của các cơ quan giải quyết tranh chấp nêu trên sẽ được thông qua bởi Hội đồng Giải quyết Tranh chấp. Báo cáo của cơ quan giải quyết tranh chấp cấp phúc thẩm sẽ có hiệu lực cuối cùng đối với vấn đề tranh chấp nếu không bị Hội đồng Giải quyết Tranh chấp phủ quyết tuyệt đối (hơn 3/4 các thành viên Hội đồng giải quyết tranh chấp bỏ phiếu phủ quyết phán quyết liên quan).

Trong trường hợp thành viên vi phạm quy định của WTO không có các biện pháp sửa chữa theo như quyết định của Hội đồng Giải quyết Tranh chấp, Hội đồng có thể ủy quyền cho thành viên đi kiện áp dụng các "biện pháp trả đũa" (trừng phạt thương mại). Những biện pháp như vậy có ý nghĩa rất lớn khi chúng được áp dụng bởi một thành viên có tiềm lực kinh tế mạnh như Hoa Kì hay Liên minh châu Âu. Ngược lại, ý nghĩa của chúng giảm đi nhiều khi thành viên đi kiện có tiềm lực kinh tế yếu trong khi thành viên vi phạm có tiềm lực kinh tế mạnh hơn, chẳng hạn như trong tranh chấp mang mã số DS 267 về trợ cấp bông trái phép của Hoa Kỳ. 
4. Rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên.
Các nguyên tắc cơ bản của WTO
Nguyên tắc 1: Minh bạch
Một nước thành viên phải thông báo cho các nước thành viên khác tất cả các biện pháp áp dụng liên quan đến thương mại hàng hoá và dịch vụ, bao gồm cả những thay đổi đột xuất hoặc sửa đổi.
Nguyên tắc 2: Quy chế Tối huệ quốc (MFN)
Một nước thành viên phải dành cho nước đối tác những ưu đãi tương tự đã dành cho các nước khác (trừ trường hợp nước đối tác không phải là thành viên của WTO) một cách vô điều kiện. Trên thực tế, MFN có thể không có tính ưu đãi như Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) hoặc như những hiệp định thương mại tự do song phương. 
Nguyên tắc 3: Không phân biệt đối xử
Các thành viên phải đối xử với hàng hoá và dịch vụ và các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ của nước đối tác như với các nước thành viên khác.
Nguyên tắc 4: Tiếp cận thị trường
Trong điều kiện tiếp cận thị trường một nước thành viên, hàng hoá, dịch vụ và các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ của bất kỳ thành viên nào cũng được đối xử công bằng như đã cam kết

Nguyên tắc 5: Đãi ngộ quốc gia (NT)
Hàng hoá, dịch vụ và các nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ của một nước thành viên được phép tiếp cận thị trường một nước thành viên khác với các điều kiện tương tự như các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ của nước sở tại.
Cơ cấu tổ chức của WTO

· Hội nghị Bộ trưởng: Là một tổ chức liên chính phủ. Cơ quan quyền lực cao nhất của WTO là Hội nghị Bộ trưởng bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên WTO. Hội nghị Bộ trưởng họp ít nhất 2 năm 1 lần.

· Đại hội đồng: Cơ quan thường trực cao nhất của WTO gồm đại diện từ các thành viên WTO. Đại hội đồng thực hiện các chức năng của Hội nghị Bộ trưởng WTO giữa 2 kỳ đại hội và thực hiện các nhiệm vụ đề cập trong các hiệp định của WTO.

· Cơ quan giải quyết tranh chấp
· Cơ quan rà soát chính sách thương mại

· Hội đồng Thương mại hàng hoá

· Hội đồng Thương mại dịch vụ

· Hội đồng về Quyền Sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại;

· Dưới các Hội đồng là một số Uỷ ban giúp việc, có chức năng giám sát các vấn đề chuyên môn và là nơi thảo luận và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các Hiệp định.

Cơ cấu tổ chức
Tất cả các thành viên WTO đều có thể tham gia vào các hội đồng, ủy ban của WTO, ngoại trừ Cơ quan Phúc thẩm, các Ban Hội thẩm Giải quyết Tranh chấp và các ủy ban đặc thù.

Cấp cao nhất: Hội nghị Bộ trưởng
Cơ quan quyền lực cao nhất của WTO là Hội nghị Bộ trưởng diễn ra ít nhất hai năm một lần. Hội nghị có sự tham gia của tất cả các thành viên WTO. Các thành viên này có thể là một nước hoặc một liên minh thuế quan (chẳng hạn như Cộng đồng châu Âu). Hội nghị Bộ trưởng có thể ra quyết định đối với bất kỳ vấn đề trong các thỏa ước thương mại đa phương của WTO..

Cấp thứ hai: Đại Hội đồng
Công việc hàng ngày của WTO được đảm nhiệm bởi 3 cơ quan: Đại Hội đồng, Hội đồng Giải quyết Tranh chấp và Hội đồng Rà soát Chính sách Thương mại. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng thực tế thành phần của 3 cơ quan đều giống nhau, đều bao gồm đại diện (thường là cấp đại sứ hoặc tương đương) của tất cả các nước thành viên. Điểm khác nhau giữa chúng là chúng được nhóm họp để thực hiện các chức năng khác nhau của WTO.

1. Đại Hội đồng là cơ quan ra quyết định cao nhất của WTO tại Geneva, được nhóm họp thường xuyên. Đại Hội đồng bao gồm đại diện (thường là cấp đại sứ hoặc tương đương) của tất cả các nước thành viên và có thẩm quyền quyết định nhân danh hội nghị bộ trưởng (vốn chỉ nhóm họp hai năm một lần) đối với tất cả các công việc của WTO.

2. Hội đồng Giải quyết Tranh chấp được nhóm họp để xem xét và phê chuẩn các phán quyết về giải quyết tranh chấp do Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm đệ trình. Hội đồng bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên (cấp đại sứ hoặc tương đương).

3. Hội đồng Rà soát Chính sách Thương mại được nhóm họp để thực hiện việc rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên theo cơ chế rà soát chính sách thương mại. Đối với những thành viên có tiềm lực kinh tế lớn, việc rà soát diễn ra khoảng hai đến ba năm một lần. Đối với những thành viên khác, việc rà soát có thể được tiến hành cách quãng hơn.

Cấp thứ ba: Các Hội đồng Thương mại
Các Hội đồng Thương mại hoạt động dưới quyền của Đại Hội đồng. Có ba Hội đồng Thương mại là: Hội đồng Thương mại Hàng hóa, Hội đồng Thương mại Dịch vụ và Hội đồng Các khía cạnh của Quyền Sở hữu Trí tuệ liên quan đến Thương mại. Một hội đồng đảm trách một lĩnh vực riêng. Cũng tương tự như Đại Hội đồng, các hội đồng bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên WTO. Bên cạnh ba hội đồng này còn có sáu ủy ban và cơ quan độc lập khác chịu trách nhiệm báo cáo lên Đại Hội đồng các vấn đề riêng rẽ như thương mại và phát triển, môi trường, các thỏa thuận thương mại khu vực, và các vấn đề quản lý khác. Đáng chú ý là trong số này có Nhóm Công tác về việc Gia nhập chịu trách nhiệm làm việc với các nước xin gia nhập WTO.

1. Hội đồng Thương mại Hàng hóa chịu trách nhiệm đối với các hoạt động thuộc phạm vi của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT), tức là các hoạt động liên quan đến thương mại quốc tế về hàng hóa.

2. Hội đồng Thương mại Dịch vụ chịu trách nhiệm đối với các hoạt động thuộc phạm vi của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS), tức là các hoạt động liên quan đến thương mại quốc tế về dịch vụ.

3. Hội đồng Các khía cạnh liên quan đến Thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ chịu trách nhiệm đối với các hoạt động thuộc phạm vi của Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến Thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS), cũng như việc phối hợp với các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ.

Cấp thứ tư: Các Ủy ban và Cơ quan
Dưới các hội đồng trên là các ủy ban và cơ quan phụ trách các lĩnh vực chuyên môn riêng biệt.

1. Dưới Hội đồng Thương mại Hàng hóa là 11 ủy ban, 1 nhóm công tác, và 1 ủy ban đặc thù.

2. Dưới Hội đồng Thương mại Dịch vụ là 2 ủy ban, 2 nhóm công tác, và 2 ủy ban đặc thù.

3. Dưới Hội đồng Giải quyết Tranh chấp (cấp thứ 2) là Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm.

Ngoài ra, do yêu cầu đàm phán của Vòng đàm phán Doha, WTO đã thành lập Ủy ban Đàm phán Thương mại trực thuộc Đại Hội đồng để thức đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán. Ủy ban này bao gồm nhiều nhóm làm việc liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn khác nhau.

Hệ thống luật lệ và quy định của WTO

Thương mại quốc tế hiện đại trên 4 khía cạnh: (1) thương mại hàng hoá; (2) Thương mại dịch vụ; (3) Đầu tư liên quan đến thương mại; (4) Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại. Để điều chỉnh toàn diện thương mại quốc tế, WTO có một hệ thống luật lệ và quy định đồ sộ và phức tạp, bao gồm 16 Hiệp định Đa phương, 2 Hiệp định nhiều bên, với hàng loạt quy định, nguyên tắc cụ thể điều chỉnh các khía cạnh của thương mại quốc tế. 

Các hiệp định
Các thành viên WTO đã ký kết khoảng 30 hiệp định khác nhau điều chỉnh các vấn đề về thương mại quốc tế. Tất cả các hiệp định này nằm trong 4 phụ lục của Hiệp định về việc Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới được kí kết tại Marrakesh, Maroc vào ngày 15 tháng 4 năm 1994. Bốn phụ lục đó bao gồm các hiệp định quy định các quy tắc luật lệ trong thương mại quốc tế, cơ chế giải quyết tranh chấp, cơ chế rà soát chính sách thương mại của các nước thành viên, các thỏa thuận tự nguyện của một số thành viên về một số vấn đề không đạt được đồng thuận tại diễn đàn chung. Các nước muốn trở thành thành viên của WTO phải kí kết và phê chuẩn hầu hết những hiệp định này, ngoại trừ các thỏa thuận tự nguyện. Sau đây sẽ là một số hiệp định của WTO:

· Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại 1994 (GATT 1994) General Agreement of Tariffs and Trade

· Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS) General Agreement on Trade in Services

· Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến Thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS) Trade-related aspects of intellectual property Rights

· Hiệp định về các Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMS) The Agreement on Trade-Related Investment Measures

· Hiệp định về Nông nghiệp (AoA) Agreement on Agriculture

· Hiệp định về Hàng Dệt may (ATC) Agreement on Textiles and Clothing

· Hiệp định về Chống bán Phá giá (ADP) Agreement on Anti Dumping

· Hiệp định về Trợ cấp và các Biện pháp đối kháng(SCM) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

· Hiệp định về Tự vệ (SG) Agreement on Safeguard Measures

· Hiệp định về Thủ tục Cấp phép Nhập khẩu (ILP) Agreement on Import Licensing Procedures

· Hiệp định về các Biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch (SPS) Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures

· Hiệp định về các Rào cản Kĩ thuật đối với Thương mại (TBT) Agreement on Technical Barries to Trade

· Hiệp định về Định giá Hải quan (ACV) Agreement on Customs Valuation

· Hiệp định về Kiểm định Hàng trước khi Vận chuyển (PSI) Agreement on Pre-Shipment Inspection

· Hiệp định về Xuất xứ Hàng hóa (ROO) Agreement on Rules of Origin

· Thỏa thuận về Cơ chế Giải quyết Tranh chấp (DSU) Agreement on Dispute Settlement Understanding

Hai HiÖp ®Þnh nhiÒu bªn c¸c thµnh viªn WTO cã thÓ tham gia hoÆc kh«ng tham gia, ®ã lµ: HiÖp ®Þnh vÒ bu«n b¸n m¸y bay d©n dông; HiÖp ®Þnh vÒ mua s¾m cña chÝnh phñ. Cßn 2 hiÖp ®Þnh nhiÒu bªn kh¸c lµ HiÖp ®Þnh quèc tÕ vÒ c¸c s¶n phÈm s÷a; HiÖp ®Þnh quèc tÕ vÒ thÞt bß th× cuèi n¨m 1997, WTO ®· chÊm døt vµ ®­a nh÷ng néi dung cña chóng vµo ph¹m vi ®iÒu chØnh cña c¸c HiÖp ®Þnh n«ng nghiÖp vµ HiÖp ®Þnh vÒ c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh kiÓm dÞch.

II. TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM

Việt Nam là quan sát viên của GATT vào tháng 6/1994, và chính thức nộp đơn gia nhập WTO từ 1/1995, ngay sau khi WTO đi vào hoạt động. Tính đến thời điểm 11/2006 sau khi Việt Nam ký Nghị định thư gia nhập WTO tại Geneva 7/11/2006, Việt Nam đã tiến hành 14 phiên đàm phán đa phương với Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, và trên 200 cuộc đàm phán song phương với 28 đối tác đàm phán thành viên WTO. Trong đó có nhứng đối tác đàm phán nhanh (3 phiên) và có những đối tác đàm phán dài hơi (13 phiên). Ðây là số lượng  nhiều nhất trong đàm phán Việt Nam với các tổ chức quốc tế (với ASEAN chúng ta mất hai năm, Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ chúng ta mất bốn năm). Sở dĩ chúng ta đàm phán dài như thế chỉ với mục đích sớm gia nhập WTO. 

Trong giai đoạn minh bạch hoá chính sách, Việt Nam đã phải trả lời trên 3.000 câu hỏi và bình luận của các nước thành viên về hệ thống pháp luật, chính sách thương mại, chính sách thuế và phi thuế quan, chính sách đầu tư, chính sách công nghiệp, nông nghiệp, cải cách hệ thống kinh tế trong nước, chính sách về sở hữu trí tuệ… 
Giai đoạn đàm phán mở cửa thị trường được tính từ phiên đàm phán đa phương thứ 5 trở đi. Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường cho hàng hoá và dịch vụ cho các nước thành viên WTO một cách thông thoáng và rộng mở so sánh trong bối cảnh và điều kiện của nền kinh tế Việt Nam đang phát triển ở trình độ thấp.

Để đạt được kết quả đàm phán như hiện nay và gia nhập một cách hiệu quả vào hệ thống thương mại đa phương WTO, Quốc hội Việt Nam đã nỗ lực cải cách hệ thống thể chế và hệ thống quản lý hành chính cho phù hợp với các yêu cầu của WTO. Trong 11 năm qua, Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hàng chục luật phù hợp với cam kết trong WTO. Có thể nói, Việt Nam là nước đầu tiên có được hệ thống thể chế tương đối hoàn chính, phù hợp với WTO để gia nhập. Riêng năm 2005, Quốc hội Việt Nam đã sửa và xây dựng mới 29 luật và một số pháp lệnh để đáp ứng các đòi hỏi và yêu cầu trong đàm phán gia nhập WTO, năm 2006 sửa và xây dựng mới trên 20 luật. Việt Nam cũng đẩy nhanh xây dựng các chương trình hành động thực hiện các Hiệp định WTO như TRIMs, TRIPs, TBT, SPS, CVA, IL…

III. CÁC CAM KẾT CƠ BẢN GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM

Để gia nhập WTO, về cơ bản Việt Nam cam kết thực hiện và tuân thủ các hiệp định của WTO khi chúng ta gia nhập. 

Cam kết đa phương
Việt Nam đồng ý tuân thủ toàn bộ các hiệp định và quy định mang tính ràng buộc của WTO từ thời điểm gia nhập. Tuy nhiên do nước ta đang phát triển ở trình độ thấp lại đang trong quá trình chuyển đổi nên ta yêu cầu và được WTO chấp nhận cho hưởng một thời gian chuyển đổi để thực hiện một số cam kết có liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, trợ cấp phi nông nghiệp, quyền kinh doanh.

Các cam kết chính trong vấn đề đa phương là: Việt Nam chấp nhận bị coi là nền kinh tế phi thị trường trong 12 năm tức là không muộn hơn 31/12/2018. Tuy nhiên, trước thời điểm trên, nếu ta chứng minh được với đối tác nào là kinh tế Việt Nam hoàn toàn hoạt động theo cơ chế thị trường thì đối tác đó ngừng áp dụng chế độ “phi thị trường” đối với ta. Chế độ “phi thị trường” chỉ có ý nghĩa trong các vụ kiện chống bán phá giá. Và các thành viên WTO không có quyền áp dụng cơ chế tự vệ đặc thù đối với hàng xuất khẩu nước ta dù ta bị coi là nền kinh tế phi thị trường.

Về dệt may: Các thành viên WTO sẽ không được áp dụng hạn ngạch dệt may đối với Việt Nam khi vào WTO (riêng trường hợp ta vi phạm quy định WTO về trợ cấp bị cấm đối với hàng dệt may thì một số nước có thể có biện pháp trã đũa nhất định). Ngoài ra thành viên WTO cũng sẽ không được áp dụng tự vệ đặc biệt đối với hàng dệt may của nước ta.
Về trợ cấp phi nông nghiệp: Việt Nam đồng ý bãi bỏ hoàn toàn các loại trợ cấp bị cấm theo quy định WTO như trợ cấp xuất khẩu và trợ cấp nội địa hóa. Tuy nhiên với các ưu đãi đầu tư dành cho hàng xuất khẩu đã cấp trước ngày gia nhập WTO, ta được bảo lưu thời gian quá độ là 5 năm (trừ ngành dệt may).

Về trợ cấp nông nghiệp: Việt Nam cam kết không áp dụng trợ cấp xuất khẩu đối với nông sản từ thời điểm gia nhập. Tuy nhiên, ta bảo lưu quyền được hưởng một số quy định riêng của WTO dành cho nước đang phát triển trong lĩnh vực này. Đối với loại hỗ trợ mà WTO quy định phải cắt giảm nhìn chung ta duy trì được tỷ lệ 10% đối với trợ cấp Hộp xanh (mức cam kết của Trung Quốc là 8%). Ngoài mức này, ta còn bảo lưu thêm một số khoản hỗ trợ nữa vào khoảng 4.000 tỷ đồng mỗi năm. Các loại trợ cấp mang tính chất khuyến nông hay trợ cấp phục vụ phát triển nông nghiệp được WTO cho phép nên ta được áp dụng không hạn chế.
Về quyền kinh doanh (quyền xuất nhập khẩu hàng hóa): Việt Nam đồng ý cho doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài được quyền xuất nhập khẩu hàng hóa như người Việt Nam kể từ khi gia nhập, trừ các mặt hàng thuộc danh mục thương mại nhà nước (như xăng dầu, thuốc lá điếu, xì gà, băng đĩa hình, báo chí) và một số mặt hàng nhạy cảm khác mà ta chỉ cho phép sau một thời gian chuyển đổi (như gạo và dược phẩm). Cam kết của Việt Nam đồng ý cho phép doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được đăng ký quyền xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Quyền xuất nhập khẩu chỉ là quyền đứng tên trên tờ khai hải quan để làm thủ tục xuất nhập khẩu. Trong mọi trường hợp, DN và cá nhân nước ngoài sẽ không được tự động tham gia vào hệ thống phân phối trong nước. Các cam kết về quyền kinh doanh sẽ không ảnh hưởng đến quyền của ta trong việc đưa ra các quy định để quản lý dịch vụ phân phối, đặc biệt đối với sản phẩm nhạy cảm như dược phẩm, xăng dầu, báo - tạp chí…

Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu và bia: Các thành viên WTO đồng ý cho ta thời gian chuyển đổi không quá 3 năm để điều chỉnh lại thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu và bia cho phù hợp với quy định WTO. Hướng sửa đổi là đối với rượu trên 20 độ cồn hoặc sẽ áp dụng một mức thuế tuyệt đối hoặc một mức thuế phấn trăm. Đối với bia, sẽ chỉ áp dụng một mức thuế phần trăm.

Đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN): Doanh nghiệp thương mại nhà nước, cam kết trong lĩnh vực này là nhà nước sẽ không can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào hoạt dộng DNNN. Tuy nhiên, nhà nước với tư cách là một cổ đông được can thiệp bình đẳng vào hoạt động của DN như các cổ đông khác. Ta cũng đồng ý cách hiểu mua sắm của DNNN không phải là mua sắm Chính phủ.

Về tỷ lệ cổ phần thông qua quyết định tại DN: Điều 52 và 104 của Luật DN quy định một số vấn đề quan trọng có liên quan đến hoạt động của công ty TNHH và Công ty cổ phần chỉ được phép thông qua khi có số phiếu đại diện ít nhất là 65% hoặc 75% vốn góp chấp thuận. Quy định này có thể vô hiệu hóa quyền của bên góp đa số vốn trong liên doanh. Do vậy, ta đã xử lý theo hướng cho phép các bên tham gia liên doanh được thỏa thuận vấn đề này trong điều lệ công ty

Về một số biện pháp hạn chế nhập khẩu: Việt Nam đồng ý cho nhập khẩu xe máy phân phối lớn không muộn hơn ngày 31/5/2007. Với thuốc lá điếu và xì gà, ta đồng ý bỏ biện pháp cấm nhập khẩu từ thời điểm gia nhập. Tuy nhiên sẽ chỉ có một DN nhà nước được quyền nhập khẩu toàn bộ thuốc lá điều và xì gà. Mức thuế nhập khẩu mà ta đàm phán được cho hai mặt hàng này là rất cao. Với ôtô cũ ta cho phép nhập khẩu các loại xe đã qua sử dụng không quá 5 năm.

Về cam kết thực hiện minh bạch hóa: ngay từ khi gia nhập Việt Nam sẽ công bố dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ quốc hội và Chính phủ ban hành để lấy ý kiến nhân dân. Thời hạn dành cho việc góp ý và sửa đổi tối thiểu là 60 ngày. Việt Nam cũng cam kết sẽ đăng công khai các văn bản pháp luật trên các tạp chí, trang tin điện tử của bộ, ngành.

Thuế xuất khẩu: Việt Nam chỉ cam kết sẽ giảm thuế xuất khẩu đối với phế liệu kim loại đen và màu theo lộ trình, không cam kết về thuế xuất khẩu của các sản phẩm khác. 

Về đa phương: Việt Nam còn đàm phán một số vấn đề đa phương khác như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sử dụng phần mềm hợp pháp trong cơ quan Chính phủ. Định giá tính thuế xuất nhập khẩu, các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, các biện pháp hàng rào kỹ thuật trong thương mại…Với nội dung này, ta cam kết tuân thủ các quy định của WTO kể từ khi gia nhập.
Cam kết về thuế nhập khẩu
Mức cam kết chung của Việt Nam là đồng ý ràng buộc mức trần cho toàn bộ biểu thuế (10.600 dòng). Mức thuế bình quân toàn biểu được giảm từ mức hiện hành 17,4% xuống còn 13,4% thực hiện dần trung bình 5 - 7 năm. Mức thuế bình quân đối với hàng nông sản giảm từ mức hiện hành 23,5% xuống còn 20,9% thực hiện trong khoảng 5 năm. Với hàng công nghiệp từ 16,8% xuống còn 12,6% thực hiện chủ yếu trong vòng 5 - 7 năm.
Mức cam kết cụ thể: Khoảng hơn 1/3 dòng số dòng thuế sẽ phải cắt giảm, chủ yếu là các dòng có thuế suất trên 20%. Các mặt hàng trọng yếu, nhạy cảm đối với nền kinh tế như nông sản, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, ôtô - xe máy… vẫn duy trì được mức bảo hộ nhất định. Những ngành có mức giảm thuế nhiều nhất bao gồm: dệt may, cá và sản phẩm cá, gỗ và giấy, hàng chế tạo khác, máy móc và thiết bị điện - điện tử. Bên cạnh đó, Việt Nam đạt được mức thuế trần cao hơn mức đang áp dụng đối với nhóm hàng xăng dầu, kim loại, hóa chất là phương tiện vận tải.

Cam kết của Việt Nam sẽ cắt giảm thuế theo một số hiệp định tự do theo ngành của WTO (giảm thuế xuống 0% hoặc mức thấp). Đây là hiệp định tự nguyện của WTO nhưng các nước mới gia nhập đều phải tham gia một số ngành. Ngành mà ta cam kết tham gia là sản phẩm công nghệ thông tin, dệt may và thiết bị y tế. Ta cũng tham gia một phần với thời gian thực hiện từ 3 - 5 năm đối với ngành thiết bị máy bay, hóa chất và thiết bị xây dựng.

Về hạn ngạch thuế quan, ta bảo lưu quyền áp dụng với đường, trứng gia cầm, lá thuốc lá và muối.
Cam kết về mở của thị trường dịch vụ
Về diện cam kết, trong Hiệp định thương mại song phương (BTA) với Hoa Kỳ ta đã cam kết 8 ngành dịch vụ (khoảng 65 phân ngành). Trong thỏa thuận WTO, ta cam kết 11 ngành dịch vụ, tính theo phân ngành khoảng 110 ngành trên tổng số 12 ngành và 155 phân ngành. Về mức độ cam kết, với hầu hết các ngành dịch vụ, trong đó có những ngành nhạy cảm như bảo hiểm, phân phối, du lịch…ta giữ được mức độ cam kết gần như trong BTA. Riêng viễn thông, ngân hàng và chứng khoán ta đã có một số bước tiến nhưng nhìn chung không quá xa so với hiện trạng và đều phù hợp với định hướng phát triển đã được phê duyệt cho các ngành này.

Cam kết chung cho các ngành dịch vụ về cơ bản như BTA. Trước hết, công ty nước ngoài không được hiện diện tại Việt Nam dưới hình thức chi nhánh, trừ phi điều đó được ta cho phép trong từng ngành cụ thể. Ngoài ra, công ty nước ngoài tuy được phép đưa cán bộ quản lý vào làm việc tại Việt Nam nhưng ít nhất 20% cán bộ quản lý của công ty phải là người Việt Nam. Cuối cùng, ta cho phép tổ chức và cá nhân nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam nhưng tỷ lệ phải phù hợp với mức mở cửa thị trường ngành đó. Riêng ngân hàng ta chỉ cho phép ngân hàng nước ngoài mua tối đa 30% cổ phần.

Dịch vụ khai thác hỗ trợ dầu khí: Đồng ý cho phép các DN nước ngoài được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài sau 5 năm kể từ khi gia nhập để đáp ứng các dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu khí. Tuy nhiên, Việt Nam còn giữ nguyên quyền quản lý các hoạt động trên biển, thềm lục địa và quyền chỉ định các ty thăm dò, khai thác tài nguyên. Bảo lưu được một danh mục các dịch vụ dành riêng cho các DN Việt Nam như dịch vụ bay, dịch vụ cung cấp trang thiết bị và vật phẩm cho dàn khoan xa bờ… Tất cả các công ty vào Việt Nam cung ứng dịch vụ hỗ trợ dầu khí đều phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ viễn thông: Việt Nam có thêm một số nhận nhượng so với BTA nhưng ở mức độ hợp lý, phù hợp với chiến lược phát triển của ta. Cụ thể là cho phép thành lập liên doanh đa số vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ viễn thông không gắn với hạ tầng mạng (phải thuê mạng do DN Việt Nam nắm quyền kiểm soát) và nới lỏng một chút về việc cung cấp dịch vụ qua biên giới để đổi lấy giữ lại hạn chế áp dụng cho viễn thông có gắn với hạ tầng mạng (chỉ các các doanh nghiệp nhà nước nắm đa số vốn mới đầu tư hạ tầng mạng, nước ngoài chỉ được góp vốn đến 49% và cũng chỉ được liên doanh với đối tác Việt Nam đã được cấp phép).

Dịch vụ phân phối: Về cơ bản giữ được như BTA, tức là khá chặt chẽ so với các nước mới gia nhập. Trước hết, về thời điểm cho phép thành lập DN 100% vốn nước ngoài là như BTA (1/1/2009). Thứ hai, tương tự như BTA, ta không mở cửa thị trường phân phối xăng dầu, dược phẩm, sách báo, tạp chí, băng hình, thuốc lá, gạo, đường và kim loại quý cho nước ngoài. Nhiều sản phẩm nhạy cảm như sắt thép, xi măng, phân bón… ta chỉ mở cửa thị trường sau 3 năm. DN có vốn đầu tư nước ngoài, mở điểm bán lẻ thứ hai trở đi phải được ta cho phép theo từng trường hợp cụ thể.
Dịch vụ bảo hiểm: Về tổng thể, mức độ cam kết ngang BTA, tuy nhiên, ta đồng ý cho Hoa Kỳ thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ sau 5 năm kể từ ngày gia nhập.

Dịch vụ ngân hàng: Việt Nam đồng ý cho thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài không muộn hơn ngày 1/4/2007. Ngoài ra ngân hàng nước ngoài muốn được thành lập chi nhánh tại Việt Nam nhưng chi nhánh đó không được phép mở chi nhánh phụ và vẫn phải chịu hạn chế về huy động tiền gửi bằng VND từ thể nhân Việt Nam trong vòng 5 năm kể từ khi ta gia nhập WTO. Ta vẫn giữ được hạn chế về mua cổ phần trong ngân hàng Việt Nam (không quá 30%). 

Dịch vụ chứng khoán: Việt Nam cho phép thành lập công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài và chi nhánh sau 5 năm kể từ khi gia nhập WTO.
Các cam kết khác, với các ngành còn lại như du lịch, giáo dục, pháp lý, kế toán, xây dựng, vận tải… mức độ cam kết về cơ bản không khác nhiều so với BTA. Ngoài ra, không mở cửa dịch vụ in ấn - xuất bản.
IV. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC SAU KHI GIA NHẬP WTO

1. Thách thức đối với nền kinh tế sau khi gia nhập WTO

· Thách thức lớn nhất là thách thức đối với nền kinh tế và sản phẩm hàng hoá dịch vụ Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ bên ngoài khi chúng ta mở cửa thị trường cho các nước. 

· Thách thức về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong một môi trường quốc tế. Doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là nhỏ và vừa, trình độ khoa học công nghệ kém, năng lực cạnh tranh kém và ít kinh nghiệm quốc tế. Khả  năng trước mắt sau khi Việt Nam gia nhập WTO, doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị những tác động trực tiếp.
· Cắt giảm thuế quan sẽ có những tác động không nhỏ tới thu ngân sách Nhà nước. Tuy thuế nhập khẩu chỉ đóng góp khoảng 12 – 15% tổng thu ngân sách, nhưng có vai trò quan trọng. 
· Thực hiện hoàn chỉnh và hiệu quả các hiệp định WTO là một thách thức khá lớn về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn quản lý của Việt Nam.
· Vấn đề an sinh xã hội sẽ là một trong những vấn đề lớn. Làm sao giải quyết tình trạng một số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc không có năng lực cạnh tranh sẽ gặp khó khăn, phá sản, và sẽ dẫn đến khả năng thất nghiệp tăng, các vấn đề xã hội sẽ nảy sinh
· Vấn đề quản lý, sử dụng nguồn lực là vấn đề quyết định sự phát triển của cả nền kinh tế. 
· Vấn đề phát triển Hiệp hội ngành hàng và liên kết để tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.
2. Cơ hội đối với nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO sẽ mang lại cho nền kinh tế Việt Nam nhiều cơ hội và không ít thách thức. Những cơ hội mà việc gia nhập WTO đem lại cho Việt Nam có thể khái quát như sau: 
· Mở rộng thị trường và tăng cường xuất khẩu: 
· Tạo môi trường thuận lợi thu hút Đầu tư trong nước và nước ngoài:
· Cải cách các chính sách liên quan đến đầu tư theo hướng giảm thiểu các rào cản trái với quy định của WTO, bãi bỏ sự phân biệt đối xử theo MFN và NT, các nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn khi tiến hành đầu tư vào thị trường tiêu thụ rộng. 
· Việt Nam cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ về tài chính, tín dụng và viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và các chính phủ nước ngoài. 
· Việc thực hiện những cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ chắc chắn cũng sẽ kéo theo một làn sóng đầu tư nước ngoài vào nhiều ngành kinh tế dịch vụ.
· Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam được đối xử công bằng khi tham gia vào thị trường của các nước thành viên WTO.
· Đầu tư nước ngoài gia tăng sẽ đem lại những lợi ích cho nền kinh tế: 
· Tạo động lực tăng trưởng sản xuất công nghiệp.

· Tác động mạnh mẽ tới tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.
· Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kinh doanh năng động, sáng tạo...
· Giải quyết việc làm cho lao động trực tiếp và gián tiếp trong nhiều ngành kinh tế.
· Góp phần chủ yếu vào việc chuyển giao công nghệ, đầu tư nghiên cứu và phát triển.
· Tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường, giúp các doanh nghiệp và các nhà quản lý doanh nghiệp trong nước học hỏi thêm về cách thức bố trí sản xuất, quản lý, tiếp thu công nghệ, kiểu dáng sản phẩm và cách thức tiếp thị, phục vụ khách hàng... 

· Tạo điều kiện cải cách chính sách, thể chế luật pháp: 

· Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện cơ chế thị trường, cải cách hành chính và cải cách doanh nghiệp trong nước, minh bạch hoá toàn bộ các chính sách liên quan đến thương mại và thông báo các kế hoạch hành động để tuân thủ các nguyên tắc của WTO; 

· Hệ thống pháp luật sẽ phù hợp với thông lệ quốc tế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích thương mại, đầu tư cũng như hợp tác về các vấn đề khác với cộng đồng quốc tế; 

· Tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết tranh chấp thương mại:

· Có lợi thế hơn trong giải quyết tranh chấp thương mại, do tiếp cận được hệ thống giải quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả của WTO, tránh tình trạng bị các nước lớn gây sức ép trong các tranh chấp thương mại quốc tế. 

· Tạo điều kiện để Việt Nam không bị đối xử như một nền kinh tế phi thị trường (NME) trong các vụ tranh chấp thương mại như hiện nay./.
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Mục lục:
I. Khái niệm, nội dung TCH và HNKTQT

II. WTO và những nguyên tắc cơ bản của Hệ thống thương mại đa phương

III. Khung pháp lý của WTO

IV. Vai trò và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế

 

 
I. Khái niệm, nội dung
 
1.1.  Toàn cầu hóa

1.2. Hội nhập kinh tế quốc tế


1.1.  Toàn cầu hóa

1.1.1. Khái niệm
 Là quá trình mở rộng sản xuất, kinh doanh ra phạm vi toàn cầu, vượt qua biên giới quốc gia

Là dòng chảy xuyên biên giới của các yếu tố: Vốn, hàng hóa, dịch vụ, công nghệ, thông tin, tri thức, nhân lực,...

1.1.2. Đặc điểm
 Sản xuất được phân công chuyên môn hóa toàn cầu

 Thị trường tiêu thụ toàn cầu

Tập đoàn kinh doanh toàn cầu (TNC)

Luật lệ và thể chế kinh tế toàn cầu

            ( WTO,IMF, WB)

 

1.1.3.Nguyên nhân
 
 

 

1.2. Hội nhập kinh tế quốc tế
1.2.1. Khái niệm
Nghĩa rộng:
 Là sự gia nhập của nền kinh tế quốc gia vào trào lưu toàn cầu hóa kinh tế thế giới.

 

Nghĩa hẹp:
Là gia nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới.

 

1.2.2. Nội dung
 
 1.2.3. Phương thức
Đơn phương

Song phương

Đa phương:

 Khu vực

Toàn cầu

 

1.2.4. Hình thức
Diễn đàn kinh tế

 Khu vực thương mại tự do

Liên minh tiền tệ, thị trường chung, đồng tiền chung

Cộng đồng kinh tế

Liên minh kinh tế

 

 II. WTO và nguyên tắc thương mại đa phương
 

2.1. Sự ra đời của WTO

2.2. Mục tiêu

2.3. Chức năng

2.4. Nguyên tắc thương mại đa phương

2.1. Sự ra đời của WTO
2.1.1. Đàm phán thành lập ITO
 
50 nước đàm phán hiến chương ITO

T3/1948 hoàn thành đàm phán

Quốc hội các nước không thông qua

2.1.2. GATT
 

Thành lập 01-01-1948  với 23 nước thành viên

Tồn tại 47 năm với 8 vòng đàm phán

Vòng 8 Uruguay (1986-1994) 123 nước mở rộng nhiều lĩnh vực và thành lập WTO

2.1.3. WTO
 

 

Thành lập 01-01-1995 với 123 nước thành viên

Hiện có 152 nước

Đang có vòng đàm phán Đô-ha

2.2. Mục tiêu của WTO

Mục tiêu kinh tế:
            Thúc đẩy tự do hóa, phát triển bền vững và phát triển các thể chế kinh tế thị trường

Mục tiêu chính trị:
            - Giải quyết bất đồng và tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO.

            - Đảm bảo các nước đang phát triển được thụ hưởng những lợi ích đích thực từ tăng trưởng thương mại quốc tế, khuyến khích hội nhập ngày càng sâu rộng

Mục tiêu xã hội:
            - Nâng cao mức sống, tạo công ăn việc làm cho người dân

            - Bảo đảm các quyền và tiêu chuẩn lao động tối thiểu được tôn trọng

 

2.3. Chức năng
Quản lý và giám sát thực thi hiệp định ( tạo thuận lợi và trợ giúp kỹ thuật)

Là diễn đàn đàm phán của các thành viên

Giải thích các hiệp định và giải quyết tranh chấp

Lập cơ chế rà soát chính sách thương mại

Hợp tác với các tổ chức quốc tế khác: IMF, WB...

2.4. Nguyên tắc thương mại đa phương

Thương mại không phân biệt đối xử: MFN, NT

Mở cửa thị trường, thúc đẩy tự do hóa thương mại thông qua đàm phán

Minh bạch, công khai bảo đảm tính ổn định và có thể dự đoán được trong thương mại quốc tế

Thúc đẩy cạnh tranh công bằng, tạo thị trường cạnh tranh tự do, không bị bóp méo

Khuyến khích phát triển và cải cách kinh tế dành điều kiện đối xử đặc biệt và khác biệt cho các nước đang phát triển và các nước chuyển đổi

 

III. Khung pháp lý WTO  và việc đàm phán gia nhập WTO
 

3.1. Hệ thống pháp lý

3.2. Hiệp định chủ chốt

3.3. Các hiệp định đang có hiệu lực

3.4. Đàm phán gia nhập

 

3.1. Hệ thống pháp lý (chấp thuận cả gói)
Hiến chương hoặc Hiệp định thành lập

Các hiệp định đa phương

Các hiệp định nhiều bên

3.2.Hiệp định chủ chốt của WTO:
            Là các hiệp định ký kết trong vòng đàm phán Uruguay  (1986-1994) gọi là GATT 1994

3.3. Các hiệp định đang có hiệu lực
Thương mại hàng hóa (GATT) có 12 hiệp định

Thương mại dịch vụ (GATS) có 5 hiệp định

Về sở hữu trí tuệ có 1 hiệp định

Về giải quyết tranh chấp có 1 bộ quy tắc

3.4. Đàm phán gia nhập WTO
 

Nội dung:         - Mở cửa thị trường

                                                - Luật pháp, chính sách

Phương thức: song phương và đa phương

Thời gian đàm phán của Việt  nam: 11 năm

 

 

Đàm phán đa phương
 

Đối tác: Ban công tác về gia nhập WTO của Việt nam

Nội dung: Minh bạch hóa chính sách và cam kết các chính sách kinh tế vĩ mô

Việt nam đã tiến hành 14 phiên

Đàm phán song phương
 

Đối tác: Các nước có yêu cầu

Nội dung: Thỏa thuận về mở cửa thị trường

28 nước gần 200 phiên ( mỗi nước từ 3-13 phiên)

Kết quả đàm phán
 

Điều chỉnh luật pháp, chính sách
Trong quá trình đàm phán đã ban hành và sửa đổi 325 văn bản: 43 luật, 31 pháp lệnh,...

Sau gia nhập tiếp tục sửa đổi 44 văn bản: 16 luật, 1 pháp lệnh...

Ban hành mới 42 văn bản: 8 luật, 3 pháp lệnh,...

 

IV. Vai trò và tác động của HNKTQT
 

4.1. Vai trò WTO trong nền kinh tế thế giới

4.2. Tác động của TCH

4.3. Tác động của HNKTQT

4.1. Vai trò WTO
WTO hiện có 152 thành viên và 29 quan sát viên. Kiểm soát:

                        -90% GDP thế giới

                        - trên 90% tổng thương mại toàn cầu

WTO cùng với IMF và WB là 3 tổ chức kinh tế toàn cầu, điều chỉnh luật lệ kinh tế toàn cầu.

Hội nhập khu vực và


 song phương nở rộ
Đến T3-2003 có 250 hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương được thông báo cho WTO.

Trong đó có 130 hiệp định thông báo sau T1-1995

Đến nay đã có khoảng 300 hiệp định

Hội nhập kinh tế quốc tế của


Việt nam
Các tổ chức kinh tế toàn cầu WTO, IMF, WB

Các tổ chức kinh tế khu vực ASEAN, APEC, ASEM và nhiều tổ chức khác

Các hiệp định song phương với EU, Nhật bản, Hoa kỳ, Trung quốc, Lào,Campuchia,...

4.2.Tác động của TCH
4.2.1. Phân công lao động quốc tế: Công nghiệp chế biến phát triển tốc độ cao

Giai đoạn 1956- 1996:
Sản phẩm CN chế biến tăng 6,9 lần

Sản phẩm CN khai thác tăng 3,2 lần

Sản phẩm nông nghiệp tăng 2,8 lần

 

Sản phẩm CN chế biến chiếm ¾ tổng khối lượng XK toàn cầu
 

 

4.2.2. Hạ tầng cơ sở GTVT và viễn thông quốc tế phát triển mạnh mẽ
Cước hàng không ( người/ dặm, giá 1990)

 

4.2.3. Cách mạng thông tin tạo ra xã hội thông tin
5 cuộc CM: Tiếng nói, chữ viết, in, điện thoại, siêu lộ thông tin ( internet)

Đặc điểm nền kinh tế thông tin ( KT tri thức):
            Tri thức, số hóa, ảo hóa, phân tử hóa, nhất thể hóa (mạng hóa), phi môi giới, hội tụ, sáng tạo và đổi mới, tham gia trực tiếp của người tiêu dùng, thời gian thực, toàn cầu hóa, nhiều thách thức mới

 

4.2.4. Phát triển các công ty siêu quốc gia (TNC)

 

Hiện có trên 6.800 công ty TNC

4.2.5.Phát triển mạnh mẽ thị trường tài chính tiền tệ
 

Tổng khối lượng luân chuyển tư bản:

                        1973- 1983: 10-20 tỷ USD/ ngày

                        1992- 1994: 1000 tỷ USD/ ngày

                        2000          :  2000 tỷ USD/ ngày

 

4.2.6. Mức độ mở cửa kinh tế ngày càng tăng
 

Xuất khẩu

FDI và đầu tư ra nước ngoài

4.2.7. Yếu kém của kinh tế thế giới
 

Lạm phát và giảm phát

Khủng hoảng tài chính - tiền tệ

4.3. Tác động của HNKTQT
4.3.1. Tích cực ( cơ hội)
Động lực tăng trưởng thương mại và kinh tế

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

Tạo thị trường cạnh tranh công bằng

Chuyển giao KHCN và đào tạo nhân lực

Khuyến khích cải cách và phát triển

Đa dạng văn hóa và tiến bộ xã hội

4.3.2. Thách thức ( tiêu cực)
Cạnh tranh gay gắt

Mâu thuẫn giữa mới và cũ về: nhận thức, cơ cấu, thể chế, nhân lực,...

Độ mở cao sẽ tác động nhanh, mạnh trên cả hai mặt tốt và xấu

Từ hội nhập kinh tế sẽ tác động đến văn hóa, xã hội, giáo dục.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

>>> Thế giới không hoàn toàn phẳng
Ba kỷ nguyên toàn cầu hoá

Nhìn chung, Thế giới phẳng là một tác phẩm hay, thể hiện được kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm về kinh doanh và ngoại giao của một nhà báo quốc tế lão luyện.

Thomas L. Friedman, biên tập viên chuyên mục ngoại giao và kinh tế của báo New York Times, viết về đề tài toàn cầu hóa rất thành công, đã gây ra rất nhiều tranh cãi và tạo ra nhiều hướng đi khác nhau trong nghiên cứu học thuật về tác động của toàn cầu hóa.

	

	Ai hưởng lợi từ Toàn cầu hoá 3.0?


Sau thành công của tác phẩm Chiếc Lexus và cây ô-liu nói về toàn cầu hóa xảy ra ở cấp độ quốc gia và sự ảnh hưởng của các tập đoàn kinh tế và công ty đa quốc gia; trong tác phẩm Thế giới phẳng (The World is Flat, 2005) gồm 15 chương được chia ra sáu chủ điểm, Friedman đã tóm lược lịch sử phát triển thế giới dưới tác động của toàn cầu hóa theo ba kỷ nguyên phát triển chủ yếu.

Kỷ nguyên thứ nhất (hay Toàn cầu hóa 1.0) xảy ra từ năm 1492 đến 1800 khi Columbus tình cờ khám phá ra châu Mỹ, kích thích sự phát triển thương mại giữa Thế giới Cũ và Thế giới Mới, kèm theo sự mở rộng của chế độ thực dân và sự tận dụng sức mạnh cơ bắp của con người là động lực chủ yếu. Toàn cầu hóa trong giai đoạn này xảy ra ở cấp độ quốc gia, trong quá trình cạnh tranh và sự cố gắng vươn mình ra khỏi phạm vi biên giới lãnh thổ (trang 25).

Giai đoạn 2.0 bắt đầu từ năm 1800 đến khoảng năm 2000, với sự gián đoạn của cuộc Đại Khủng hoảng ở Mỹ vào thập niên 20 của thế kỷ XX và hai cuộc Chiến tranh Thế giới. Tác nhân chủ yếu của toàn cầu hóa thời gian này là do sự phát triển vượt bậc của thông tin, vận tải, và sự thống trị kinh tế và ảnh hưởng chính trị của các công ty đa quốc gia lên vai trò chính phủ. Vấn đề cốt lõi của toàn cầu hóa của thế kỷ XX là sự vươn mình của các tập đoàn kinh tế đã phá vỡ các rào cản cho sự hội nhập kinh tế quốc tế (tr. 26).

Trong tác phẩm Thế giới phẳng, Friedman nhấn mạnh đến sự phát triểntoàn cầu hóa giai đoạn 3.0 từ những năm đầu của thế kỷ XXI, khi mười nhân tố lớn liên quan đến kinh tế và khoa học kỹ thuật trên thế giới cùng nhau tác động, khiến cho các mô hình xã hội, chính trị và xã hội đã bị thay đổi và thế giới trở nên phẳng hơn bao giờ hết khi sự tiếp xúc giữa các cá nhân trở nên dễ dàng và chặt chẽ hơn trước.

Mười tác nhân làm phẳng thế giới

1. Sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 và sự lớn mạnh của phần mềm Windows đã “làm nghiêng cán cân quyền lực” (tr. 82) về tay những ai cổ súy hướng phát triển thị trường tự do và cách quản lý từ cơ sở lên trung ương, chứ không phải theo hướng ngược lại.

Các cách tổ chức hành chính và quản lý bắt đầu được tiến hành theo hướng nằm ngang thay vì theo trục thẳng đứng, khi mọi người đều được trao quyền tự do và bình đẳng trong cuộc sống. Sự kiện này giúp các nước thay đổi cách tư duy về thế giới theo một thể thống nhất toàn cầu, và nó thúc đẩy việc khai thác tri thức của nhau trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Một tác nhân không kém phần quan trọng trong thời kỳ phát triển rực rỡ của nền kinh tế tri thức toàn cầu là sự ra đời, cải tiến liên tục của máy tính cá nhân và phần mềm Windows (được dịch ra 38 ngôn ngữ), tạo điều kiện tốt cho cuộc cách mạng thông tin toàn cầu. Hai sự kiện nàygiúp nhân loại xích lại gần nhau hơn trong phạm vi xử lý công việc, giao tiếp và chia sẻ thông tin giữa các cá nhân.

2. Sự ra đời của mạng web với sự xuất hiện của mạng toàn cầu với www. vào năm 1991 do ông Tim Berners-Lee thiết kế, đã giúp các nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu và giúp người ta truy cập thông tin nhanh hơn bao giờ hết. Hệ thống ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, định vị tài nguyên duy nhất URL hay giao thức truyền siêu văn bản HTTP, v.v… đã cho phép những người bình thường với kiến thức mạng có thể làm chủ các trang web và kết nối với các nguồn tài liệu khác trên toàn cầu, và nó thật sự giúp nhân loại tiến lại gần nhau hơn, không những trong giao tiếp điện tử mà còn cả việc truyền tải và truy cập thông tin (tr. 97).

Sự ra đời của cáp quang thương mại băng rộng có tín hiệu cao và được truyền tới khoảng cách xa bằng vận tốc nhanh nhất đã tạo ra cuộc cạnh tranh và cải tiến vượt bậc của các công ty viễn thông.

Ngoài ra, cuộc cách mạng kỹ thuật số trong hầu như các lĩnh vực kinh tế và giải trí chủ đạo đã dẫn đến sự bùng nổ giao dịch chứng khoán của các công ty dot.com (công ty kinh doanh trên Internet). Sự kiện này khiến cho cá nhân có thể tiếp cận các sản phẩm số dễ dàng hơn và có thể tương tác thương mại với các cá nhân khác trên phạm vi toàn cầu.

3. Phần mềm xử lý công việc là một nhân tố làm phẳng khác. Các công việc kinh doanh và thương mại bây giờ hầu như được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa máy tính cá nhân với Windows và mạng, cho phép nhân viên kiểm soát nội dung số các dữ liệu. Đặc biệt, giao thức truyền thư đơn giản SMTP, giao thức kiểm soát truyền thông tin/giao thức Internet TCP/IP được ví như đường ray xe lửa, thúc đẩy việc trao đổi các thông tin điện tử giữa các máy tính khác nhau dễ dàng hơn.

Với sự phát triển của thương mại điện tử (e-commerce), các giao dịch thương mại được thực hiện dựa trên các chuẩn mực mới. Công việc được chia nhỏ ra thành các công đoạn khác nhau, và hệ thống phần mềm cho phép các cá nhân thực hiện ở mọi nơi trên thế giới.

Khái niệm kết nối và sử dụng (plug and play) đã thúc đẩy sự cạnh tranh kinh tế toàn cầu ở hình thái cộng tác và cùng xây dựng liên minh.
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4. Tải lên mạng và mã nguồn mở do cộng đồng phát triển đã giúp các cá nhân có nhiều tiếng nói và được lắng nghe hơn bao giờ hết.

Quyền lực mới của các cư dân mạng (net citizens) là khả năng gửi các ý tưởng, sản phẩm hay chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm với các cá nhân và cộng đồng khác thông qua mã nguồn mở. Sự phân phối lại quyền lực này được thực hiện ngoài thể chế truyền thống áp đặt từ trên xuống dưới và giúp cho các cá nhân không chỉ đơn thuần là người sử dụng thông tin, mà họ còn là người sản xuất thông tin trên các công cụ điện tửnhư blogging (với khoảng 24 triệu blogs), hay bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

Tác nhân này thúc đẩy sự ra đời và lớn mạnh của nghề báo công dân (civic journalism) khi độc giả cũng có thể trở thành người đóng góp tin tức và bình luận. Tuy nhiên, không phải các thông tin đều được sử dụng đúng mục đích hay kiến thức mới được sản sinh một cách xác thực và khoa học. Mã nguồn mở cũng là công cụ đắc lực cho các thế lực tội phạm khủng bố, tin tặc hay những kẻ xuyên tạc sử dụng để gây ảnh hưởng xấu lên cả cộng đồng quốc tế.
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	Tuyển nhân sự trong thế giới ảo của game Second Life.


5. Thuê làm bên ngoài là một hoạt động thuê lao động nước ngoài thực hiện một số công đoạn mà mình không thể thực hiện được và sau đó gắn kết quả thực hiện vào dây chuyền sản xuất chung của mình. Tận dụng vào nguồn lao động có kỹ năng cao và rẻ tiền cộng với sự chênh lệch múi giờ địa lý ở các nước đang phát triển, các nước phát triển có thể khai thác năng lực trí tuệ của các công nhân tri thức ở đây.

Yếu tố đầu tiên tác động đến trào lưu này là sự kiện Y2K khi Mỹ và Ấn Độ cùng hợp tác để giải quyết sự cố máy tính. Bằng cách sử dụng các trạm kết nối cáp quang, các chuyên gia hai nước có thể thực hiện các hoạt động điều chỉnh máy tính cách nhau nửa vòng trái đất. Sự hợp tác Y2K này là một ví dụ điển hình về sự hợp tác và phân công lao động quốc tế dựa vào công nghệ thông tin và sự di cư lao động xuyên quốc gia.

6. Chuyển sản xuất ra nước ngoài cũng góp phần làm phẳng thế giới. Đây là quy trình di chuyển cơ sở sản xuất đến những nước có lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn dưới sự bảo hộ của các qui tắc thương mại quốc tế.

Với việc gia nhập WTO năm 2001, Trung Quốc có thể thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến xây dựng nhà máy sản xuất, và họ trở thành một “mối đe dọa, một khách hàng, và một cơ hội” (tr. 216) cho các nước khác. Trung Quốc đã gây thiệt hại cho không ít các công nhân và ngành nghề chế tạo trên thế giới nhưng lại là “của trời cho” đối với người tiêu dùng vì sản phẩm mang giá cạnh tranh của họ. Điều này cũng kích thích sự cạnh tranh và cải thiện sản xuất từ các nước láng giềng và góp phần làm phẳng quá trình cạnh tranh thương mại quốc tế. Khái niệm “Trung Quốc + 1” (tr. 220) là một lời cảnh báo thông minh cho các nhà đầu tư khi họ không nên tập trung quá nhiều vốn vào một nước vì khả năng xảy ra rủi ro tài chính rất cao.

7. Nhân tố thứ bảy là chuỗi cung, một phương pháp cộng tác theo chiều ngang giữa các nhà cung cấp sản phẩm và khách hàng với chi phí vận chuyển thấp nhất trong thời gian ngắn nhất và đáng tin cậy nhất.

Với hệ thống bán lẻ lớn, Wal-Mart đã trực tiếp thương lượng với các nhà sản xuất để cắt giảm chi phí sản xuất, liên tục cải thiện chuỗi cung từ các nhà sản xuất đến trung tâm phân phối của họ, và thường xuyên cải thiện hệ thống thông tin để nắm bắt thị hiếu của khách hàng đồng thời thông báo ngay lập tức đến nhà sản xuất. Việc sử dụng các thiết bị truyền thông hiện đại hỗ trợ rất nhiều trong việc cắt giảm đáng kể các chi phí vận chuyển và lưu hàng tồn kho, giúp các sản phẩm khác nhau trên thế giới có thể đến tận tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý nhất.

8. Thuê bên ngoài làm là một phương thức hợp tác nằm ngoài tầm quản lý của chuỗi cung khi nó có thể làm đồng bộ hóa các chuỗi cung bằng các công tác hậu cần cần thiết. Các công ty làm thuê này phục vụ và hỗ trợ cho các chuỗi cung hoạt động hiệu quả và nhanh chóng hơn. Hầu như đây là dịch vụ quản lý thứ ba (bên cạnh nhà sản xuất và người phân phối) giúp hàng hóa hay các yêu cầu khách hàng từ khắp nơi trên thế giới có thể được vận chuyển và giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả, nó đã tạo ra một sân chơi khá công bằng cho những ai có năng lực làm công tác dịch vụ và cung cấp hậu cần tốt.

9. Nhân tố thứ chín liên quan đến việc cung cấp thông tin.

Với sự phát triển của Google (cách chơi chữ của “googol”, một con số đại diện bởi chữ số 1 và theo sau là hàng trăm con số 0, phản ánh phương châm sắp xếp khối lượng thông tin dường như vô tận và đưa lên mạng, tr. 272), Yahoo hay MSN, người ta có thể xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thông tin, kiến thức, giải trí và truyền thông mà không có ranh giới về giai cấp hay giáo dục.

Các công cụ giao tiếp điện tử này đã thu hẹp trái đất hình cầu này lại, khi từng cá nhân có thể giao tiếp với các cá nhân khác mà họ có thể chưa bao giờ biết đến.

Những cộng đồng di cư trên mạng này có thể sống trong những ngôi nhà ảo, và vì vậy sự an toàn hay tính bảo mật cá nhân không còn được như trước nữa.

	[image: image3.jpg]





10. Các nhân tố xúc tác khác cũng góp phần làm phẳng thế giới. Nhân tố đầu tiên của nhóm này liên quan đến công nghệ thông tin khi nó có khả năng tính toán, lưu trữ và cung cấp đầu vào - đầu ra. Cuộc cách mạng số giúp cho quá trình sản xuất, điều chỉnh và truyền phát thông tin đạt được tốc độ cao do chính các cá nhân thực hiện vì mục đích của riêng họ trên các thiết bị của họ.

Nhân tố thứ hai là những bước tiến dài về các mã nguồn chia sẻ tài liệu theo hình thức đồng đẳng.

Các bước đột phá về công nghệ liên lạc thông qua mạng, như điện thoại VoIP, cho phép chuyển các tín hiệu âm thanh thành tín hiệu số để gửi lên Internet và sau đó được chuyển thành tín hiệu âm thanh trở lại. Điều này đã tạo ra một cuộc cách mạng hóa trong ngành viễn thông, không những về việc nâng cao các thiết bị kỹ thuật mà còn cả việc cung cấp các dịch vụ với giá cả ưu đãi hơn.

Nhân tố thứ tư là khả năng đàm thoại video khi doanh nhân có thể tham dự buổi họp quốc tế tại địa phương của mình thông qua một màn hình hiển thị cuộc họp ở nước ngoài.

Công nghệ đồ họa với những tiến bộ trong trò chơi máy tính với những giao diện bắt mắt hơn là nhân tố xúc tác thứ năm.

Yếu tố quan trọng thứ sáu là việc ứng dụng các thiết bị không dây trong công nghệ truyền thông.

Khi mười, hay một số tác nhân trên cùng đồng thời diễn ra, các cá nhân dường như chịu sự tác động của toàn cầu hóa theo một chiều hướng khác. Tiến trình này không chỉ là sự trao đổi hay giao tiếp đơn thuần giữa các chính phủ hay các tập đoàn kinh tế mà là sự tương tác giữa các cá nhân dẫn đến sự thay đổi vai trò của họ trong cộng đồng quốc tế.

Để có thể gia nhập tiến trình này, các cá nhân phải có những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Vì vậy, giáo dục đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công tác đào tạo ra những công dân kiến thức hội đủ bốn chỉ số: IQ (chỉ số thông minh), EQ (chỉ số tình cảm), CQ (chỉ số tò mò, tìm hiểu), và PQ (chỉ số đam mê).

Tuy nhiên, theo Friedman, một số nơi hay nhóm người vẫn không thể được tham gia vào sân chơi công bằng này, cho dù quá trình làm phẳng đã đang diễn ra mạnh mẽ.

                                                                                  (vietsciences.org)
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